	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2020-2021
Môn: Sinh học 9

Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề gồm 02 trang)


I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn chữ cái đứng đầu đáp án đúng ở mỗi câu sau:

Câu 1: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành chuỗi axit amin (dịch mã)?
A. Ribôxôm.
B. mARN.
C. ADN
D. tARN
Câu 2: Phép lai nào sau đây tạo ra nhiều loại kiểu gen nhất?

A. AaBb x AaBb
B. AABb x aabb
C. AaBB x aabb
D. AaBb x aabb

Câu 3: Trong phân bào nguyên phân, thoi phân bào được hình thành ở kì nào?

A. Kì giữa
B. Kì đầu
C. Kì cuối .
D. Kì sau

Câu 4: Bậc cấu trúc không gian nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù về cấu trúc hóa học của prôtêin ?
A. Cấu trúc bậc 2.
B. Cấu trúc bậc 4.
C. Cấu trúc bậc 3.
D. Cấu trúc bậc 1.
Câu 5: Menden đã chọn đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu bởi nguyên nhân chủ yếu nào sau đây ?

A. Là loài cây ngắn ngày, một năm cho 2 vụ
B. Là loài cây tự thụ phấn nghiêm ngặt

C. Là loài cây dễ trồng ở điều kiện khác nhau
D. Là loài cây cho năng suất cao

Câu 6: Ở cà chua , gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp , gen B quy định  quả đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định quả vàng . Nếu cho 2 cây cà chua thuần chủng thân cao , quả vàng và thân thấp , quả đỏ giao phấn với F1 thu được tỉ lệ kiểu hình 100% thì kiểu hình nào dưới đây phù hợp với kiểu hình F1?

A. Cây thân cao, quả đỏ
B. Cây thân thấp , quả đỏ

C. Cây thân thấp, quả vàng
D. Cây thân cao , quả vàng

Câu 7: Điều nào sau đây nói về ARN là sai?

A. Chỉ có cấu tạo một mạch đơn.                     B. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

C. Đơn phân là các nuclêôtit A, U, G, X.        D. Có khối lượng, kích thước lớn hơn ADN.

Câu 8: Một đoạn mạch ARN có cấu trúc như sau: – X – U – U – X – G – A – G – X – . Đoạn mạch nào dưới đây là mạch bổ sung của đoạn gen đã tổng hợp ARN nói trên?

A. – X – A – X – A – G – X – T – G –
B. – X – T – T – X – G – A – G – X –

C. – G – A – A – G – X – U – X – G –
D. – G – A – A – G – X – T – X – G –

Câu 9: Một đoạn gen có cấu trúc có trình tự các nuclêôtit như sau: 

Mạch 1: – A – X – T – X – G – T – X – A – 

Mạch 2: – T – G – A – G – X – A – G – T – 

Nếu mạch 2 là mạch khuôn thì đoạn mạch mARN được tổng hợp là:

A. – A – X – U – X – G – U – X – A –
B. – U – G – A – G – X – U – G – X –

C. – A – X – T – X – G – T – X – A –
D. – U – G – A – U – X – A – X – G –

Câu 10: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?

A. Gen ( prôtêin ( mARN ( tính trạng
B. Gen ( prôtêin ( tính trạng

C. Gen ( mARN ( prôtêin ( tính trạng
D. Gen ( mARN ( tính trạng

Câu 11: Có thể quan sát thấy nhiễm sắc thể rõ nhất ở kì nào của quá trình phân bào ?

A. Kì giữa
B. Kì sau
C. Kì cuối .
D. Kì đầu

Câu 12: Điều kiện cần phải có trong thí nghiệm của Menđen là các cây bố, mẹ:

A. phải giống nhau về đặc điểm nghiên cứu

B. phải thuần chủng về tính trạng nghiên cứu

C. cùng được gieo trồng trong điều kiện giống nhau

D. phải có kiểu hình trái ngược nhau

Câu 13: Trong phép lai một cặp tính trạng của Men den, khi P thuần chủng khác nhau thì thế hệ F1 biểu hiện:

A. phân tính 3 trội : 1 lặn
B. phân tính 1 trội : 1 lặn

C. đồng tính trội
D. đồng tính trung gian

Câu 14: Trong phân bào nguyên phân, màng nhân và nhân con xuất hiện ở kì nào?

A. Kì cuối .
B. Kì giữa
C. Kì sau
D. Kì đầu

Câu 15: Đơn phân của ARN là gì?
A. Axit amin.
B. Ribôzơ (đường 5 C).
C. Nucleotit A, T, G, X.
D. Nuclêôtit A, U, G, X.
Câu 16: Loại ARN nào sau đây có chức năng trực tiếp truyền đạt thông tin di truyền?

A. rARN.
B. tARN.
C. mARN và tARN.
D. mARN.

Câu 17: Trong chu kì tế bào, nhiễm sắc thể nhân đôi ở kì nào của quá trình phân bào?

A. Kì sau.
B. Kì giữa
C. Kì trung gian
D. Kì đầu

Câu 18: Trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen, ở F2 phân tính theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn vì sao?

A. Menden vẫn giữ nguyên điều kiện gieo trồng từ thế hệ P đến thế hệ F2

B. Đã có hạt phấn của cây hoa trắng P rơi vào nhụy cây hoa đỏ F1

C. Các nhân tố di truyền giữ nguyên bản chất như ở thế hệ P thuần chủng

D. Mỗi cơ thể F1 đều cho 2 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau

Câu 19: Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể xếp thành một  hàng trên mặt phẳng phân bào ở kì nào?
A. Kì đầu
B. Kì giữa
C. Kì cuối .
D. Kì sau

Câu 20: Có 10 tinh nguyên bào thực hiện giảm phân sẽ tạo ra số tinh trùng là bao nhiêu?

A. 20
B. 40
C. 30
D. 10

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1(2,5 điểm) Cho lai giữa 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng: Quả Vàng x quả xanh kết quả thu được F1 toàn đậu quả vàng. Cho các cây F1 tiếp tục tự thụ phấn cho ra F2 có kết quả như sau: F2 =  1213 đậu Hà Lan quả vàng : 409 đậu Hà Lan quả xanh.

Hãy giải thích kết quả thí nghiệm và lập sơ đồ lai từ P -> F2.

Câu 2 (2,5 điểm): 
a/ Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và cái lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc?
b/ Quan niệm cho rằng: người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Giải thích?

---------HẾT----------
ĐÁP ÁN -BIỂU ĐIỂM

A. Trắc nghiệm : (5 điểm) : Mỗi câu đúng được 0.25 đ. 
	1
	C
	11
	A

	2
	A
	12
	B

	3
	B
	13
	C

	4
	D
	14
	A

	5
	B
	15
	D

	6
	A
	16
	D

	7
	D
	17
	C

	8
	D
	18
	C

	9
	A
	19
	B

	10
	C
	20
	B


B. Tự luận : (5 điểm )

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	Vì F1 thu được toàn đậu Hà Lan quả vàng => Đậu Hà Lan quả vàng là tính trạng trội =>Quy ước gen: A: Quả vàng; a : Quả xanh

F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 1213 đậu Hà Lan quả vàng: 409 đậu Hà Lan quả xanh (=3:1) => F1 dị hợp 1 cặp gen. 
Sơ đồ lai: (2 điểm)
 P: Quả vàng (AA) x  Quả xanh (aa)

Gp: 
A


             a

F1: 


Aa (100%  Đậu Hà Lan quả vàng)

F1 tự thụ phấn: 
Aa x Aa

GF1: 

          A,a      A, a

F2: 

   1AA: 2 Aa :1 aa 

                      (  3 Đậu Hà Lan quả vàng:   1 cà chua quả vàng)
	0.5 đ
0.5 đ
0.25 đ
0.25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 2

(2,5 điểm )
	a/ Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, các giao tử được tạo ra đã khác nhau về nguồn gốc. Khi các giao tử đực và cái kết hợp ngẫu nhiên với nhau sẽ tạo nên các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc (hợp tử có NST từ bố và NST từ mẹ, NST của các giao tử từ bố hoặc từ mẹ cũng có sự khác nhau).

b/ Là sai: Vì mẹ chỉ cho 1 giao tử mang NST giới tính X, còn việc sinh con trai hay con gái là phụ thuộc vào giao tử của người bố sẽ kết hợp với giao tử của mẹ là giao tử nào. Nếu là giao tử mang NST giới tính Y thì là con trai, còn nếu là giao tử mang NST giới tính X thì sẽ là con gái.
	1,25 đ
1,25 đ




BGH duyệt                                  TT/NTCM duyệt                                   Người ra đề
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	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
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Môn: Sinh học 9

Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề gồm 02 trang)


I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn chữ cái đứng đầu đáp án đúng ở mỗi câu sau:

Câu 1: Trong phân bào nguyên phân, thoi phân bào được hình thành ở kì nào?

A. Kì giữa
B. Kì đầu
C. Kì cuối .
D. Kì sau

Câu 2: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành chuỗi axit amin (dịch mã)?
A. Ribôxôm.
B. mARN.
C. ADN
D. tARN
Câu 3: Phép lai nào sau đây tạo ra nhiều loại kiểu gen nhất?

A. AaBb x AaBb
B. AABb x aabb
C. AaBB x aabb
D. AaBb x aabb

Câu 4: Bậc cấu trúc không gian nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù về cấu trúc hóa học của prôtêin ?
A. Cấu trúc bậc 2.
B. Cấu trúc bậc 4.
C. Cấu trúc bậc 3.
D. Cấu trúc bậc 1.
Câu 5: Menden đã chọn đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu bởi nguyên nhân chủ yếu nào sau đây ?

A. Là loài cây ngắn ngày, một năm cho 2 vụ
B. Là loài cây tự thụ phấn nghiêm ngặt

C. Là loài cây dễ trồng ở điều kiện khác nhau
D. Là loài cây cho năng suất cao

Câu 6: Ở cà chua , gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp , gen B quy định  quả đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định quả vàng . Nếu cho 2 cây cà chua thuần chủng thân cao , quả vàng và thân thấp , quả đỏ giao phấn với F1 thu được tỉ lệ kiểu hình 100% thì kiểu hình nào dưới đây phù hợp với kiểu hình F1?

A. Cây thân cao, quả đỏ
B. Cây thân thấp , quả đỏ

C. Cây thân thấp, quả vàng
D. Cây thân cao , quả vàng

Câu 7: Điều nào sau đây nói về ARN là sai?

A. Chỉ có cấu tạo một mạch đơn.                     B. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

C. Đơn phân là các nuclêôtit A, U, G, X.        D. Có khối lượng, kích thước lớn hơn ADN.

Câu 8: Một đoạn mạch ARN có cấu trúc như sau: – X – U – U – X – G – A – G – X – . Đoạn mạch nào dưới đây là mạch bổ sung của đoạn gen đã tổng hợp ARN nói trên?

A. – X – A – X – A – G – X – T – G –
B. – X – T – T – X – G – A – G – X –

C. – G – A – A – G – X – U – X – G –
D. – G – A – A – G – X – T – X – G –

Câu 9: Một đoạn gen có cấu trúc có trình tự các nuclêôtit như sau: 

Mạch 1: – A – X – T – X – G – T – X – A – 

Mạch 2: – T – G – A – G – X – A – G – T – 

Nếu mạch 2 là mạch khuôn thì đoạn mạch mARN được tổng hợp là:

A. – A – X – U – X – G – U – X – A –
B. – U – G – A – G – X – U – G – X –

C. – A – X – T – X – G – T – X – A –
D. – U – G – A – U – X – A – X – G –

Câu 10: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?

A. Gen ( prôtêin ( mARN ( tính trạng
B. Gen ( prôtêin ( tính trạng

C. Gen ( mARN ( prôtêin ( tính trạng
D. Gen ( mARN ( tính trạng

Câu 11: Có thể quan sát thấy nhiễm sắc thể rõ nhất ở kì nào của quá trình phân bào ?

A. Kì giữa
B. Kì sau
C. Kì cuối .
D. Kì đầu

Câu 12: Điều kiện cần phải có trong thí nghiệm của Menđen là các cây bố, mẹ:

A. phải giống nhau về đặc điểm nghiên cứu

B. phải thuần chủng về tính trạng nghiên cứu

C. cùng được gieo trồng trong điều kiện giống nhau

D. phải có kiểu hình trái ngược nhau

Câu 13: Trong phép lai một cặp tính trạng của Men den, khi P thuần chủng khác nhau thì thế hệ F1 biểu hiện:

A. phân tính 3 trội : 1 lặn
B. phân tính 1 trội : 1 lặn

C. đồng tính trội
D. đồng tính trung gian

Câu 14: Trong phân bào nguyên phân, màng nhân và nhân con xuất hiện ở kì nào?

A. Kì cuối .
B. Kì giữa
C. Kì sau
D. Kì đầu

Câu 15: Đơn phân của ARN là gì?
A. Axit amin.
B. Ribôzơ (đường 5 C).
C. Nucleotit A, T, G, X.
D. Nuclêôtit A, U, G, X.
Câu 16: Loại ARN nào sau đây có chức năng trực tiếp truyền đạt thông tin di truyền?

A. rARN.
B. tARN.
C. mARN và tARN.
D. mARN.

Câu 17: Trong chu kì tế bào, nhiễm sắc thể nhân đôi ở kì nào của quá trình phân bào?

A. Kì sau.
B. Kì giữa
C. Kì trung gian
D. Kì đầu

Câu 18: Trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen, ở F2 phân tính theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn vì sao?

A. Menden vẫn giữ nguyên điều kiện gieo trồng từ thế hệ P đến thế hệ F2

B. Đã có hạt phấn của cây hoa trắng P rơi vào nhụy cây hoa đỏ F1

C. Các nhân tố di truyền giữ nguyên bản chất như ở thế hệ P thuần chủng

D. Mỗi cơ thể F1 đều cho 2 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau

Câu 19: Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể xếp thành một  hàng trên mặt phẳng phân bào ở kì nào?
A. Kì đầu
B. Kì giữa
C. Kì cuối .
D. Kì sau

Câu 20: Có 10 tinh nguyên bào thực hiện giảm phân sẽ tạo ra số tinh trùng là bao nhiêu?

A. 20
B. 40
C. 30
D. 10

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1( 2,5 điểm): Cho lai giữa 2 giống cà chua thuần chủng: Quả đỏ x quả vàng kết quả thu được F1 toàn cà chua quả đỏ. Cho các cây F1 tiếp tục tự thụ phấn cho ra F2 có kết quả như sau: F2 =  1213 cà chua quả đỏ : 409 cà chua quả vàng.
Hãy giải thích kết quả thí nghiệm và lập sơ đồ lai từ P -> F2.

Câu 2 (2,5 điểm): Nêu cơ chế xác định giới tính, viết sơ đồ thể hiện cơ chế xác định giới tính ở người? 

---------HẾT----------

ĐÁP ÁN -BIỂU ĐIỂM

A. Trắc nghiệm : (5 điểm) : Mỗi câu đúng được 0.25 đ. 
	1
	B
	11
	A

	2
	A
	12
	B

	3
	C
	13
	C

	4
	D
	14
	A

	5
	B
	15
	D

	6
	A
	16
	D

	7
	D
	17
	C

	8
	D
	18
	C

	9
	A
	19
	B

	10
	C
	20
	B


B. Tự luận : (5 điểm )

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	Vì F1 thu được toàn cà chua quả đỏ => cà chua quả đỏ là tính trạng trội =>Quy ước gen: A: cà chua quả đỏ; a – cà chua quả vàng 

F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ 1213 cà chua quả đỏ: 409 cà chua quả vàng (=3:1) => F1 dị hợp 1 cặp gen. 
Sơ đồ lai: (2 điểm)
 P: cà chua quả đỏ (AA) x cà chua quả vàng (aa)

Gp: 
A


             a

F1: 


Aa (100% cà chua quả đỏ)

F1 tự thụ phấn: 
Aa x Aa

GF1: 

          A,a      A, a

F2: 

   1AA: 2 Aa :1 aa 

                      (  3 cà chua quả đỏ:   1 cà chua quả vàng)


	0.5 đ

0.5 đ

0.25 đ

0.25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 2

(2,5 điểm )
	- Cơ chế xác định giới tính: Do sự phân ly và tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh 
    - Sơ đồ cơ chế xác định giới tính ở người (1đ):

      P:          mẹ XX    x   bố  XY          (0,25đ)

      G:                  X                X,Y         (0,25đ)

      F:  KG:            1XX: 1XY               (0,25đ)

           KH:            1 gái: 1 trai               (0,25đ)
	1,25 đ

1,25 đ




TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

                        KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Năm học 2020- 2021

Môn: Sinh học 9

(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở mức độ thấp
	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	Chương 1: Các thínghiệm của MĐ 
	Biết lí do lựa chọn đậu Hà Lan là đối tượng nghiện cứu của MĐ
	Hiểu TLKG và TLKH của F1 và F2 trong lai 1 và 2 cặp tính trạng
	 Làm bài tập lai 1 cặp tính trạng
	Lai 1 cặp tính trạng
	

	Số câu hỏi

Số điểm

%
	3

0,75

7,5%
	
	3
0,75

7,5%
	
	
	0,5
2,0 đ

20%
	
	0,5
1,0

10%
	7
4,5

45%

	Chương 2

Nhiễm sắc thể 


	Biết hình thái của NST  trong nguyên trong nguyên phân, giảm phân
	Hiểu kết quả giảm phân từ đó vận dụng làm bài tập tính giao tử.
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

%
	4
1,0

10%


	
	2
0,5

5%
	
	
	
	
	
	6
1,5

15%

	Chương 3

ADN và gen

    (7 tiết)
	 Cơ chế xác định giới tính cơ chế xác định giới tính
	Thành phần cấu tạo, cơ chế tổng hợp ADN, ARN, Pr
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

%
	1
0,25

2,5%
	1
2

20%
	7
1,75

17,5%
	
	
	
	
	
	9
4

40%

	Tổng chủ đề

Số câu

Số điểm

%
	9
4

40%

	12
3

30%

	0,5
2,0 đ

20%

	0,5
1,0 đ

10%

	22
10

100%


Đề 1





Đề 2








